
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

25122

2-

3099

Ngô Trần 

Mai Thy

2755/C

CHN-

D-SYT-

BP

05/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

070199006

555

Công Ty Cổ 

Phần Dược 

Phẩm FPT 

Long Châu 

– Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

2638 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Quốc lộ 13, 

khu phố 

Thanh Tân, 

phường An 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

10869 10870 8/1/2029 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 04 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

25122

2-

7680

Bùi Trung 

Quốc

675/C

CHN-

D-SYT-

CT

09/07/18

Sở Y tế 

Thành 

phố Cần 

Thơ

Dược sĩ 

đại học

092070009

094

Nhà thuốc 

tây tư nhân 

Thảo 

Truyền

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 104 

đường DT 

760, đội 3, 

thôn Bình 

Hà 1, xã 

Đa Kia, 

tỉnh Đồng 

Nai

10871 10872 8/1/2029 Cấp mới

3

H19.1

2-

25122

5-

7053

Thái Hữu 

Tâm

8815/C

CHN-

D-SYT-

HCM

10/03/22

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Dược sĩ 

đại học 
341842062

Nhà thuốc 

Dương Điền

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Tổ 4, Khu 

phố 12, 

Phường 

Minh 

Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai

10873 10874 8/1/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

25123

0-

1642

Nguyễn 

Thị Khánh

0085/B

TH-

CCHN

D

29/10/2013

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Thuận

Trung 

cấp 

Dược 

261039229
Quầy thuốc 

Vy Na

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn 2, 

Đồng Nơ 2, 

Xã Tân 

Khai, Tỉnh 

Đồng Nai

10875 10876 8/1/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

25123

0-

4705

Nguyễn 

Thanh 

Hoài

10145/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

04/09/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

036195010

773

Nhà thuốc 

Hồng Sơn 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

DPH có chứa tiền chất; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Thôn 1, Xã 

Đak Nhau, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10877 10878 9/1/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

25122

3-

3744

Phạm Thị 

Nhung

2794/C

CHN-

D-SYT-

BP

28/6/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

070194010

006

Nhà thuốc 

Huy Hoàng

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

thôn 6 , xã 

Nghĩa 

Trung, tỉnh 

Đồng Nai

10879 10880 9/1/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26010

5-

18001

9

Nguyễn 

Duy Quân

583/B

P-

CCHN

D

12/01/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học 
285068650

Nhà thuốc 

Vy Vân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

DPH có chứa tiền chất; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 139, 

đường Lê 

Duẩn, 

phường 

Bình 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

10881 10882 9/1/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26010

2-

18001

1

Đinh 

Nguyễn 

Thuỳ An

5688/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/12/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 
271574339

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA 

MEDIC 

SÀI GÒN

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

DPH có chứa tiền chất; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 989-991 

Quốc lộ 14, 

phường 

Đồng Xoài, 

tỉnh Đồng 

Nai 

10883 10884 9/1/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

25122

3-

0003

Phạm Thị 

Lan Hương

6988/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/11/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

033187014

903

Nhà thuốc 

Minh 

Hương Biên 

Hòa

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

K4/234, 

Nguyễn Tri 

Phương, 

khu phố 2, 

phường 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

10885 31/12/2028
đánh giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

25122

5-

4685

Nguyễn 

Thị Hương

1241/B

P-

CCHN

D

19/5/2017

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung 

học 

070179002

429

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Hương 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Số 23 ấp 

Tân Bình 

1, Xã Lộc 

Thành, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10886 8/1/2029
đánh giá 

định kỳ

11

H19.1

2-

25123

0-

5290

Võ Thanh 

Hên

1219/B

P-

CCHN

D

30/12/2016

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung 

học 

261147109
Quầy thuốc 

Thiên Trang 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Thôn Bù 

Gia Phúc 2, 

Xã Phú 

Nghĩa, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10887 8/1/2029
đánh giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

25122

6-

5699

Chữ Thị 

Hiên 

Huyền

1299/B

P-

CCHN

D

09/06/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung 

học

285310961

Quầy thuốc 

Huyền 

Trang 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Ấp Tân 

Hoà, Xã 

Tân Tiến, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10888 8/1/2029
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

25122

2-

7759

Hoàng Thị 

Hương

1294/C

CHN-

D-SYT-

BP

09/06/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung 

học

035183007

644

Quầy thuốc 

Hoàng 

Hương

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

thôn 4, xã 

Bom Bo, 

tỉnh Đồng 

Nai

10889 9/1/2029
đánh giá 

định kỳ

14

H19.1

2-

25122

0-

1875

Bùi Duy 

Sơn

2196/C

CHN-

D-SYT-

BP

18/11/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

070082000

360

Nhà thuốc 

số 47

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

DPH có chứa tiền chất; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số nhà 47, 

Phạm Ngọc 

Thạch, 

phường 

Đồng Xoài, 

tỉnh Đồng 

Nai

10890 9/1/2029
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

25122

4-

5818

Đặng Thị 

Thùy

2172/C

CHN-

D-SYT-

BP

31/10/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học 
285478550

Nhà thuốc 

Hồng Đức 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện; thuốc 

DPH có chứa DC hướng thần; thuốc 

DPH có chứa tiền chất; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

1564 Hải 

Thượng 

Lãn Ông , 

Phường 

Đồng Xoài, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10891 9/1/2029
đánh giá 

định kỳ

16
Nguyễn Kỳ 

Bách

2170/C

CHN-

D-SYT-

BP

31/10/2022

Sở Y tế 

Bình 

Phước

Dược sĩ 

đại học

051096013

777

Công ty cổ 

phần đầu tư 

và phát triển 

Y tế Lê 

Nguyễn - 

Nhà thuốc 

Lê Nguyễn

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc DPH có 

chứa tiền chất; thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ

Quốc lộ 13, 

thôn Ninh 

Phú, xã 

Lộc Ninh, 

tỉnh Đồng 

Nai

10760 25/12/2028

đánh giá 

định kỳ, 

cấp điều 

chỉnh bổ 

sung 

phạm vi 

thuốc 

bảo quản 

ở điều 

kiện 2-

8
o
C

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

17
Nguyễn 

Tấn Linh 

7484/

HCM-

CCHN

D

25/01/17

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung 

học 

250957645
Quầy thuốc 

Ý Đức 2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

1475, ấp 

Ngọc Lâm 

1, Xã Tân 

Phú, Tỉnh 

Đồng Nai

10109 14/10/28

đánh giá 

định kỳ, 

cấp điều 

chỉnh 

GPP tên 

cơ sở

18
Lê Kim 

Hiền

2367/

ĐNAI-

CCHN

D

24/08/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

271004648

Quầy thuốc 

Lê Kim 

Hiền 

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Giồng 

Ông Đông, 

Xã Đại 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

10347 07/11/28

đánh giá 

định kỳ, 

cấp điều 

chỉnh  

tên cơ sở

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

19
Phan Thị 

Xuân Dung

4087/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/5/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

075175005

597

Quầy thuốc 

Nhật Dung

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 154 D7, 

đường 20, 

ấp Hưng 

Long, xã 

Hưng 

Thịnh, tỉnh 

Đồng Nai

10892 9/1/2027

Cấp điều 

chỉnh địa 

chỉ cơ sở 

Tổng cộng: 19 cơ sở (gồm 11 Nhà thuốc; 08 Quầy thuốc)
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